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STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

1 Phạm Phán 0001185/NT-

CCHN, ngày 

23/12/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Nhi khoa

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

BS CKI, Giám đốc 

Tham gia Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa và 

Nhi khoa

Không

2 Chamaléa Thiên 001699/NT-

CCHN, ngày 

03/3/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Nhi khoa

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

BS CKI,

Phó Giám đốc, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của Bệnh viện, 

khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Nhi khoa, 

Siêu âm

Không

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h.

   Giờ làm việc hành chính: Thứ 2 - Thứ 6: Sáng 07h00 - 11h30; Chiều 13h30 - 17h00.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Phụ lục II

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÁC ÁI(Ban hành kèm theo Quyết định số 398/QĐ-SYT ngày 02/10/2024 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)

---------------------------------------------------------------------

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÁC ÁI.
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3 Tô Thúy Kiều 0001187/NT-

CCHN, ngày 

23/12/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Nhi khoa

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Bác sỹ,

Trưởng phòng KHTH-TC-

DS, khám bệnh, chữa 

bệnh Nội Khoa và Nhi 

khoa, Siêu âm

Không

4 Đinh Hoàng 

Nương

001702/NT-

CCHN, ngày 

3/3/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Nhi khoa

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

BS CKI, 

Phụ trách Khoa

Khám - cấp cứu

thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa và 

Nhi khoa, Siêu âm, khám 

Lao, Tâm thần

Không

5 Ngô Minh Hoàng 001834/NT-

CCHN, ngày 

12/10/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

BS CKI, 

Phó Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm -YHCT, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Không

6 Nguyễn Hoàng 

Dũng

2613/NT- 

CCHN, ngày 

26/8/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội Khoa và Nhi khoa, 

Chuyên khoa Tai mũi 

họng.

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

BS CKI, 

Phụ trách Khoa Ngoại TH-

LCK, thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 

Khoa, Nhi khoa và TMH

Không

7 Nguyễn Hồ 

Hoàng Diễm

2827/NT-CCHN, 

ngày 13/10/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Bác sỹ, thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Không
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8 Nguyễn Thị 

Oanh Việt

2933/NT-CCHN, 

ngày 23/7/2022

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Bác sỹ, thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

Siêu âm, đọc điện tim

Không

9 Đinh Văn Văn 000146/NT-

GPHN, ngày 

19/9/2024

 Chuyên khoa Nhi khoa Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Bác sỹ CK1, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa, Siêu âm

Không

10 Nguyễn Thị Liên 0001188/NT-

CCHN, ngày 

23/12/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Nhi khoa

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Bác sỹ, thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh Nội Khoa 

và Nhi khoa, khám Bệnh 

nhân Lao

Không

11 Nguyễn Thị Diệu 

Lành

2071/NT-CCHN, 

ngày 18/9/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Bác sỹ, thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, đọc điện 

tim

Không

12 Nguyễn Thị 

Trang

001833/NT-

CCHN, ngày 

12/10/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Bác sỹ, thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Không
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13 Thạch Mỹ Ánh 

Hồng

000146/NT-

CCHN, ngày 

14/12/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản - 

Kế hoạch hóa gia đình

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

BS CKI, 

Phụ trách Khoa CSSKSS - 

Phụ sản, thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình

Không

14 Pinăng Thụy Duy 001700/NT-

CCHN, ngày 

03/3/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Nhi khoa, 

chuyên khoa Phụ sản

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

BS CKI ,thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

và Nhi khoa, chuyên khoa 

Phụ sản

Không

15 Dương Thị 

Thanh Lâm

1209/NT-CCHN, 

ngày 01/8/2023

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, phức tạp, 

hồi phục chức năng, sơ 

cứu, cấp cứu

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không

16 Trần Hữu Thắng 2242/NT-CCHN, 

ngày 12/4/2018

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại 

Trạm y tế

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Y sỹ, thực hiện theo y lệnh 

Bác sỹ

Không

17 Trần Thị Trà 

Nguyên

0001518/NT-

CCHN, ngày 

02/11/2015

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không
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18 Vạn Chế Tâm 1210/NT-CCHN, 

ngày 29/4/2023

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, phức tạp, 

phục hồi chức năng, sơ 

cứu, cấp cứu

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không

19 Nguyễn Thị 

Thanh Lý

1204/NT-CCHN, 

ngày 25/10/2022

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, phức tạp, 

phục hồi chức năng, sơ 

cứu, cấp cứu

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không

20 Lê Thị Hoan 0001517/NT-

CCHN, ngày 

02/11/2015

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không

21 Nguyễn Hoàng 

Cẩm Giang

1199/NT-CCHN, 

ngày 25/10/2022

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, phức tạp, 

phục hồi chức năng, sơ 

cứu, cấp cứu

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không

22 Nguyễn Văn Lân 0001197/NT-

CCHN, ngày 

23/12/20214

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không
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23 Nguyễn Thị Bích 

Vi

1198/NT-CCHN, 

ngày 25/10/2022

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, phức tạp, 

phục hồi chức năng, sơ 

cứu, cấp cứu

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không

24 Lê Thị Nguyệt 0001543/NT-

CCHN, ngày 

02/11/2015

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không

25 Đặng Đình Diệu 916/NT-CCHN, 

ngày 08/6/2022

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, phức tạp, 

phục hồi chức năng, sơ 

cứu, cấp cứu

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không

26 Hán Thị Tư Duy 0001205/NT-

CCHN, ngày 

23/12/2014

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa phụ sản và sơ 

sinh

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Cao đẳng NHS, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

Không

27 Huỳnh Thị Bích 

Xí

0001542/NT-

CCHN, ngày 

02/11/2015

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên 

khoa phụ sản và sơ 

sinh

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Cao đẳng NHS, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

Không
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28 Pinăng Thị Ủy 001738/NT-

CCHN, ngày 

23/6/2016

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường về 

Phụ sản - Kế hoạch hóa 

gia đình tại Trạm y tế

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Y sỹ, Sản nhi tham gia sơ 

cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường 

về Phụ sản - Kế hoạch hóa 

gia đình

Không

29 Huỳnh Thị Kim 

Tiền

0003089/LĐ-

CCHN, ngày 

4/01/2016

Hộ sinh Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Hộ sinh viên, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

Không

30 Đạo Thị Cung 0001548/NT-

CCHN, ngày 

02/11/2015

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Điều dưỡng, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Không

31 Nguyễn Ngọc 

Lâm

2202/NT-CCHN, 

ngày 12/02/2018

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Phụ trách khoa xét nghiệm 

- Chẩn đoán hình ảnh, Kỹ 

thuật viên thực hiện xét 

nghiệm

Không

32 Nguyễn Văn 

Tiến

0001646/NT-

CCHN, ngày 

22/12/2015

Thực hiện kỹ thuật 

Phục hồi chức năng

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Thực hiện kỹ thuật Phục 

hồi chức năng

Không
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33 Phạm Thị Thu 

Thanh

1217/NT-CCHN, 

ngày 21/11/2022

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Kỹ thuật viên thực hiện 

xét nghiệm

Không

34 Phạm Thụy Xuân 

Quý

2507/NT-CCHN, 

ngày 10/12/2019

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Kỹ thuật viên thực hiện 

xét nghiệm

Không

35 Cù Thị Ánh 

Quyên

2233/NT-CCHN, 

ngày 12/4/2018

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Kỹ thuật viên thực hiện 

xét nghiệm

Không

36 Nguyễn Thị Lam 

Tuyền

1214/NT-CCHN, 

ngày 21/11/2022

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo phân 

công trực của Bệnh viện.

Kỹ thuật viên thực hiện 

xét nghiệm

Không
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